
STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 100027 Phan Huỳnh Anh 1001 10A9

2 100028 Vũ Nguyễn Phương Anh 1001 10A9

3 100029 Trần Phương Anh 1001 10A9

4 100034 Trần Nhật Lan Anh 1001 10A11

5 100035 Huỳnh Tuấn Anh 1001 10A11

6 100043 Trương Băng Băng 1001 10A12

7 100044 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 1001 10A12

8 100047 Đào Văn Bình 1001 10A11

9 100055 Nguyễn Dương Nhã Đan 1001 10A9

10 100062 Lương Thành Đạt 1001 10A9

11 100076 Nguyễn Thảo Dương 1001 10A9

12 100080 Đoàn Thị Mỹ Duyên 1001 10A11

13 100085 Nguyễn Quỳnh Giang 1001 10A11

14 100088 Nguyễn Lê Khánh Hà 1001 10A9

15 100096 Trình Gia Hân 1001 10A12

16 100097 Nguyễn Ngọc Hân 1001 10A12

17 100099 Nguyễn Ngọc Mỹ Hằng 1001 10A12

18 100103 Nguyễn Đức Hiệp 1001 10A9

19 100113 Phạm Minh Hoàng 1001 10A11

20 100120 Trần Tiến Hưng 1001 10A9

21 100121 Nguyễn Phúc Hưng 1001 10A12

22 100122 Trương Ngọc Quỳnh Hương 1001 10A12

23 100123 Bùi Phan Hoàng Xuân Hương 1001 10A12

24 100140 Lâm Tấn Khang 1001 10A9

Danh sách có 24 học sinh dự kiểm tra.
Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
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                    Đồng Anh Đào
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Họ và tên
Phòng kiểm 
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Lớp Ghi chú

1 100380 Lâm Tố Trân 1004 10A11

2 100381 Nguyễn Bảo Trân 1004 10A12

3 100383 Nguyễn Thị Phương Trang 1004 10A11

4 100387 Trần Hải Triều 1004 10A12

5 100392 Trần Thanh Trúc 1004 10A11

6 100398 Võ Minh Tuấn 1004 10A9

7 100400 Nguyễn Minh Tuấn 1004 10A12

8 100407 Nguyễn Thảo Vân 1004 10A11

9 100410 Đỗ Hoàng Lan Vi 1004 10A11

10 100411 Tô Quốc Việt 1004 10A12

11 100414 Trịnh Nguyễn Quang Vinh 1004 10A12

12 100426 Nguyễn Hoàng Triệu Vy 1004 10A9

13 100427 Nguyễn Minh Vy 1004 10A9

14 100428 Cao Nguyễn Khánh Vy 1004 10A9

15 100429 Mai Yến Vy 1004 10A9

16 100430 Phạm Khánh Vy 1004 10A11

17 100431 Nguyễn Lương Minh Vy 1004 10A11

18 100432 Lê Nguyễn Phúc Vy 1004 10A11

19 100433 Nguyễn Quỳnh Vy 1004 10A12

20 100434 Huỳnh Thanh Vy 1004 10A12

21 100436 Võ Nguyễn Yến Xuân 1004 10A12

22 100442 Nguyễn Ngọc Yến 1004 10A9

23 100443 Nguyễn Ngọc Quế Anh 1004 10A9

24 100452 Quách Thị Quỳnh Như 1004 10A11

25 100455 Đặng Phương Thùy 1004 10A9

Danh sách có 25 học sinh dự kiểm tra.
Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
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1 100243 Bùi Thiện Nhân 1003 10A11

2 100249 Trần Ngọc Uyển Nhi 1003 10A9

3 100251 Nguyễn Gia Nhi 1003 10A12

4 100266 Phạm Tuấn Phát 1003 10A9

5 100269 Huỳnh Phát 1003 10A11

6 100270 Trần Kim Phát 1003 10A12

7 100290 Châu Thiên Phúc 1003 10A11

8 100292 Lâm Kim Phụng 1003 10A11

9 100294 Nguyễn Thiện Phước 1003 10A9

10 100295 Nguyễn Âu Tấn Phước 1003 10A11

11 100302 Kiều Minh Quân 1003 10A9

12 100310 Phạm Thị Hồng Quyên 1003 10A12

13 100312 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1003 10A9

14 100316 Lê Phát Tài 1003 10A9

15 100326 Nguyễn Thành Thắng 1003 10A11

16 100327 Trương Vĩnh Thắng 1003 10A12

17 100330 Nguyễn Hữu An Thanh 1003 10A11

18 100347 Lưu Quốc Thịnh 1003 10A11

19 100348 Đào Quốc Thịnh 1003 10A12

20 100355 Nguyễn Lê Minh Thư 1003 10A9

21 100358 Tôn Nữ Anh Thư 1003 10A11

22 100367 Phạm Bảo Tiên 1003 10A9

23 100372 Huỳnh Công Tín 1003 10A9

24 100377 Trần Hoàng Minh Toàn 1003 10A12

Danh sách có 24 học sinh dự kiểm tra.
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1 100141 Trần Dzoãn Gia Khang 1002 10A12

2 100143 Huỳnh Ngân Khánh 1002 10A12

3 100144 Nguyễn Thụy Khánh 1002 10A12

4 100146 Phạm Gia Khiêm 1002 10A12

5 100148 Trương Lê Hoàng Khoa 1002 10A9

6 100153 Lương Minh Khôi 1002 10A9

7 100154 Nguyễn Hoàng Khôi 1002 10A12

8 100155 Huỳnh Hoàng Khuyên 1002 10A9

9 100163 Nguyễn Ngọc Tường Lam 1002 10A9

10 100179 Lê Châu Huỳnh Long 1002 10A9

11 100180 Đặng Hoàng Long 1002 10A9

12 100184 Nguyễn Châu Ngọc Hoàng Mai 1002 10A12

13 100198 Lê Quỳnh My 1002 10A11

14 100199 Nguyễn Trần Tiểu My 1002 10A11

15 100211 Lâm Thụy Ngọc Ngân 1002 10A12

16 100216 Dương Lê Xuân Nghi 1002 10A11

17 100217 Nguyễn Ngọc Khánh Nghi 1002 10A11

18 100225 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 1002 10A9

19 100226 Phạm Nguyễn Ánh Ngọc 1002 10A9

20 100227 Nguyễn Trần Nguyên Ngọc 1002 10A9

21 100231 Huỳnh Dương Bảo Ngọc 1002 10A11

22 100232 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 1002 10A11

23 100233 Lý Khánh Ngọc 1002 10A12

24 100242 Trần Trọng Nhân 1002 10A9
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Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
                 KT. HIỆU TRƯỞNG
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    Đồng Anh Đào

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ       DANH SÁCH HỌC SINH TẠI PHÒNG KIỂM TRA

     TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA                              LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

                          MÔN:  SINH HỌC


